PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN                         

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ                             

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II –MÔN LỊCH SỬ 6
 Năm học: 2017-2018
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1.Kiến thức : 

  -Củng cố kiến thức trọng tâm các nội dung: Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập; Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X.

2.Kĩ năng : 

-Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống hóa và nắm vững các kiến thức Lịch sử đã học.
3.Thái độ : 

  - Bồi dưỡng tình yêu Lịch sử.

4. Phát triển năng lực:
- Rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực giải quyết các vấn đề, năng lực đánh giá, phân tích các sự kiện lịch sử. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm ( 30%) và tự luận ( 70%)

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ:

	           Cấp  độ
Chủ đề
	                Nhận biết
	         Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Thời kì Bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành độc lập
	-Biết được các mốc thời gian diễn ra những cuộc khởi nghĩa

-Biết được thời gian thành lập của nước Vạn Xuân
	-Giải thích được thuật ngữ “thời Bắc thuộc”
	-Biết được chính sách cai trị thâm độc nhất của Trung Quốc
	- Nêu được những bước phát triển văn hóa của cư dân Chăm-pa


	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:   

Tỉ lệ:
	                Số câu: 3

Số điểm: 2


	Số câu: 2

Số điểm: 3


	
	 Số câu: 5

Số điểm:5   

Tỉ lệ: 50%

	2. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X


	-Biết được thời gian của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán
	
	-Biết được các mốc thời gian lịch sử
	
	
	-Trình bày và giải thích được ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	Số câu: 1

Số điểm:3,5
	Số câu: 3 

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

	Tổng số câu: 8 
Tổng sốđiểm:10
Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 4 câu
Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25 %
	Số câu: 3
Số điểm: 4

Tỉ lệ : 40%
	Số câu: 1
Số điểm :3,5

Tỉ lê: 35%
	Tổng số câu: 8 

Tổng số điểm:10 
Tỉ lệ: 100%


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 6 – HỌC KÌ II  (ĐỀ 1)
Năm học: 2017-2018
Thời gian làm bài: 45 phút 

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) 
I. Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước các đáp án trả lời đúng vào giấy kiểm tra: (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm) 
Câu 1: Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm:
A.Năm 938                                      B. Năm 248
C.Năm 40                                        D. Năm 544
Câu 2: Chính sách cai trị được coi là thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc là:
A.Chính sách thống trị: Chia nhỏ để dễ bề cai trị.     B.Chính sách đồng hóa.

C.Chính sách vơ vét bóc lột.                                          D. Bắt nhân dân ta lao dịch nặng nề.
Câu 3: Từ thế kỉ thứ VII đến thế kỉ thứ IX ở nước ta có cuộc khởi nghĩa nào nổ ra?
A. Triệu Quang Phục                                                 B. Phùng Hưng
C. Mai Thúc Loan                                                      D. Lí Bí

Câu 4 : Nước Vạn Xuân được thành lập vào thời gian nào? 

A.Năm 544                                                                B.Năm 545
C.Năm 546                                                                D.Năm 548.
II. Nối sự kiện cột A với thời gian cột B sao cho đúng với các kiến thức lịch sử đã học 
(1 điểm). (Ví dụ: 1-a, 2-b)

	Cột A
	Cột B

	1. Lý Bí lên ngôi Hoàng đế 
	a Năm 905

	2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	b.Mùa xuân năm 544

	3. Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ.
	c. Đầu thế kỉ VIII

	4. Người Chăm sáng tạo ra chữ viết riêng của mình. 
	d. Năm 938

	
	e.Thế kỉ thứ IV


B. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1 (1 điểm ):Vì sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc? 

Câu 2: (2,5 điểm): Sự phát triển văn hóa của cư dân Chăm – pa được thể hiện ở điểm nào? Em biết gì về mối quan hệ giữa người Chăm và người Việt?

Câu 3 (3,5 điểm)
3.1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng( năm 938)?
3.2 Vì sao nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc? 

................................................................Hết............................................................................
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN LỊCH SỬ 6 (ĐỀ 1)

A. TRẮC NGHIỆM( 3 điểm)
I. Học sinh trả lời đúng, đủ : Mỗi câu 0,5 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	B
	B,C
	A


II. Nối sự kiện cột A với thời gian cột B sao cho phù hợp :Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 
1-b                              2-c                             3-a                         4-e
B. TỰ LUẬN ( 7 điểm) 
Câu 1 : ( 1 điểm ) 

 -Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc vì giai đoạn này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị và đô hộ.

Câu 2: (2,5 điểm)
*Sự phát triển văn hóa của cư dân Chăm –pa  (1,5 điểm)
-Từ thế kỉ IV, người Chăm đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ.
- Nhân dân Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
- Người Chăm có tục hoả táng người chết. Họ ở nhà sàn và cũng có thói quen ăn trầu cau.
-Người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi...
*Mối quan hệ giữa người Chăm và người Việt  (1 điểm)
-Từ xưa người Việt và người Chăm đều bị bọn phong kiến phương Bắc đô hộ, thống trị nên đã cũng nhau nổi dậy đấu tranh.

-Nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân Tượng Lâm và Nhật Nam được nhân dân Giao Châu ủng hộ. Nhân dân Tượng Lâm và Nhật Nam cũng nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

-Ngày nay người Chăm là một bộ phận dân cư trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Câu 3 : ( 3.5 điểm)
3.1. a. Nguyên nhân (0,5 điểm)
+Sâu xa: Do âm mưu xâm lược nước ta của nhà Nam Hán  
+ Trực tiếp: Kiều Công Tiễn cầu cứu quân Nam Hán.         
b. Diễn biến: (1,5 điểm)
- Cuối năm 938 Lưu Hoằng Tháo tiến quân vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng.
- Quân ta cho thuyền ra khiêu chiến( Lưu Hoằng Tháo ra sức đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục. Đến trưa quân ta dồn giặc vào trận địa rồi tiến đánh dữ dội .
c. Kết quả:  (0,5 điểm) - Đa  số thuyền giặc bị vỡ, đắm, chìm.                                         
- Quân giặc chết đuối vô số, số còn lại xin tha mạng.  

- Thắng lợi thuộc về ta.     

3.2. Nói chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc vì:
- Đánh bại âm mưu xâm lược của nhà Hán, giành độc lập dân tộc             (0,5 điểm)
- Kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì phong kiến độc lập cho dân tộc (0,5 điểm)
       GV RA ĐỀ                         TỔ TRƯỞNG CM                                        KT HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG

   LÊ THỊ TRANG               NGUYỄN THU PHƯƠNG                   NGUYỄN THỊ SONG ĐĂNG

